
HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC 

(1) Mục Vị trí dự tuyển: Ghi đúng tên vị trí việc làm, khoa phòng, tên chức danh nghề nghiệp 

đăng ký dự tuyển theo Bảng chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng viên chức được đăng tải trên trang 

thông tin điện tử Trường Cao đẳng Luật miền Nam. Ví dụ:  

- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Giảng viên Luật); 

- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Giảng viên Giáo dục thể chất), Khoa Đào tạo cơ 

bản; 

- Chuyên viên về Quản trị công sở, Phòng Quản trị; 

- Thư viện viên hạng III, Phòng Tổ chức - Hành chính - Thư viện. 

(2) Mục đơn vị dự tuyển: Ghi tên Trường Cao đẳng Luật miền Nam 

Phần I – Thông tin cá nhân: Điền đúng chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của từng mục nội 

dung trong phần này. 

- Họ và tên: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa. Ví dụ: LÊ 

THỊ LÝ 

- Ngày tháng năm sinh: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh ghi trong giấy khai sinh. Ví dụ: 

01/02/1993. 

- Nam/nữ (Chỉ cần tích dấu “X” vào ô tương ứng). 

- Dân tộc, Tôn giáo: Ghi theo giấy khai sinh 

- Số CMND hoặc Thẻ CCCD: Ghi đúng và đầy đủ thông tin được cấp trên CMND hoặc thẻ 

CCCD. 

- Số điện thoại di động, Email: Ghi đúng và đầy đủ thông tin. 

- Quê quán: Ghi rõ 3 cấp Phường (Xã), Quận (Huyện), Tỉnh (Thành phố). Ví dụ: Phường An 

Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ 

- Địa chỉ nhận thông báo: Ghi chính xác, đầy đủ địa chỉ đang ở để liên lạc khi cần gửi thông 

báo kết quả điểm tuyển dụng và kết quả trúng tuyển viên chức. Ví dụ: Số 115 Lê Hồng Phong, 

khu vực 4, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 

- Thông tin về hộ khẩu (nếu có): Ghi chính xác, đầy đủ thông tin. Ví dụ: Ấp 11, xã Vị Trung, 

huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. 

- Tình trạng sức khỏe: Căn cứ theo kết luận của Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng 

theo quy định. 

- Trình độ văn hóa: Ghi rõ 12/12 Chính quy hoặc 12/12 Bổ túc văn hóa. 

- Trình độ chuyên môn: Khai theo văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí dự tuyển. Ghi đầy 

đủ, chính xác theo văn bằng chuyên môn cao nhất được cấp. Ví dụ: Tiến sĩ Luật Kinh tế, Thạc 

sĩ Luật Hiến pháp và Luật hành chính, Cử nhân Quản trị văn phòng, Cử nhân Luật, Cử nhân 

Thông tin - Thư viện,… 

Phần II –Thông tin cơ bản về gia đình: 

Các đối tượng được nêu trong phần này sẽ bao gồm Cha, mẹ đẻ; vợ (chồng); con đẻ; anh, chị, 

em ruột. 
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Liệt kê từng đối tượng có trong gia đình, sau đó khai báo họ tên, Ngày tháng năm sinh, Quê 

quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); 

thành viên các tổ chức chính trị - xã hội). 

Phần III – Thông tin về quá trình đào tạo: 

Phần này sẽ dành cho bản thân người làm phiếu. Khi đó người làm phiếu sẽ liệt kê đầy đủ và 

chính xác các mục trong phần này. 

- Ghi đầy đủ, chính xác tất cả văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chứng 

chỉ đào tạo, bồi dưỡng đã được cấp có liên quan đến yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng.  

- Đối với thí sinh có nhiều bằng chuyên môn (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học,…) thì phải ghi đầy 

đủ tất cả các thông tin có liên quan đến các văn bằng trên theo thứ tự quá trình học từ thấp 

đến cao. 

Những trường hợp ghi các thông tin không chính xác, đầy đủ các văn bằng chuyên môn, 

chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thì kết quả tuyển dụng viên chức sẽ bị hủy. 

- Tên trường, cơ sở đào tạo cấp: Ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng chuyên môn, chứng chỉ 

được cấp. Ví dụ: Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Luật 

TP. Hồ Chí Minh, Học viện Tài chính,… 

- Trình độ văn bằng, chứng chỉ:  

+ Đối với văn bằng: Ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng chuyên môn được cấp. Ví dụ: Tiến 

sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân. 

+ Đối với chứng chỉ: Ghi đầy đủ, chính xác theo chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng có liên quan 

đến vị trí việc làm dự tuyển (nếu có), chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đã được cấp. Ví dụ: Chứng 

chỉ Tin học: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản/ Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao; 

Chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C; Chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 2/6 khung năng 

lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam, Tiếng Anh-A,B,C; Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế 

TOEIC/TOEFT/IELTS, ….: ghi rõ tổng điểm đạt được (Ví dụ: TOEIC 500, DELF A2, IELTS 

4.5…). 

- Ghi rõ chuyên ngành đào tạo (theo bảng điểm).  

- Ghi rõ ngành đào tạo (theo bằng tốt nghiệp). 

- Hình thức đào tạo: Ghi rõ: Chính quy/Vừa làm vừa học/Tại chức/Từ xa. Nếu là Chứng chỉ 

ghi: Bồi dưỡng; 

- Xếp loại văn bằng, chứng chỉ: Xuất sắc/Giỏi/Khá/Trung bình. 

Phần IV – Thông tin về quá trình công tác (nếu có): Liệt kê các vị trí công việc bạn từng 

trải qua trong khoảng thời gian nhất định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác và quá trình 

công tác có liên quan đến vị trí dự tuyển đến nay. 

Phần V - Thông tin đăng ký dự tuyển: 

1. Nguyện vọng 1: Ghi đúng tên vị trí việc làm đăng ký dự tuyển và đơn vị theo Thông báo 

tuyển dụng; 

2. Nguyện vọng 2: (Trường Cao đẳng Luật miền Nam không có các vị trí việc làm được đăng 

ký 02 nguyện vọng nên thí sinh không điền phần này); 

3. Đăng ký dự thi môn ngoại ngữ:  
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3.1 Đăng ký dự thi ngoại ngữ: Trường hợp thí sinh chưa có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ 

đạt trình độ theo thông báo có Nhà trường thì phải đăng ký thi ngoại ngữ là tiếng Anh (Hội 

đồng tuyển dụng sẽ tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí 

việc làm tuyển dụng). 

3.2 Miễn thi ngoại ngữ do (nếu có): Trường hợp thí sinh có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ 

thuộc trường hợp miễn sát hạch ngoại ngữ thì điền vào phần này. Ví dụ: Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ tương ứng với yêu cầu của vị trí dự tuyển (Bằng 

tốt nghiệp đại học ngành Luật do Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 29/4/2024). 

4. Đối tượng ưu tiên (nếu có): 

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính 

sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 

2. 

 2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, 

người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con 

của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt 

động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ 

của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ 

trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.  

 3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng 

công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia 

phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 

điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2. 

4. Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 

1,5 điểm vào kết quả vòng 2. 

 Lưu ý: Các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển phải được điền đầy đủ và chính 

xác, không được bỏ trống.  

Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển cùng với bản sao có chứng thực các văn bằng, 

chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và các giấy tờ về đối tượng ưu 

tiên (nếu có). 

Thí sinh có khó khăn trong quá trình kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc có vấn 

đề gì cần hỗ trợ trong quá trình đăng ký dự tuyển có thể liên hệ số điện thoại sau để được 

hỗ trợ: 0389867114 (ông Lê Văn Lý).  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hậu Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2024 

  

  

(Ảnh 4x6) 

  

  

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 
 

Vị trí dự tuyển(1): Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Giảng 

viên Luật) 

Đơn vị dự tuyển(2): Trường Cao đẳng Luật miền Nam 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
 

 

Họ và tên: LÊ THỊ LÝ 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1993                                                               Nam(3)  Nữ  

Dân tộc: Kinh                    Tôn giáo: Phật giáo 

Số Thẻ căn cước công dân: 093197001067 Ngày cấp: 17/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính về trật tự xã hội 

Số điện thoại di động: 0389.865.XXX   Email: lvlytclvithanh@gmail.com 

Quê quán: Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

Địa chỉ nhận thông báo: Số 115 Lê Hồng Phong, khu vực 4, phường IV, thành phố Vị Thanh, 

tỉnh Hậu Giang 

Thông tin về hộ khẩu (nếu có): Ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 

Tình trạng sức khỏe: Tốt      Chiều cao: 172 cm     Cân nặng: 52 kg 

Trình độ văn hóa: 12/12 Chính quy 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Kinh tế 

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH(4) 

Mối quan 

hệ 
Họ và tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn 

vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); 

thành viên các tổ chức chính trị - xã hội) 

Cha đẻ Lê Văn A 01/01/1961 

- Quê quán: Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh 

Hậu Giang; 

- Nghề nghiệp: Làm ruộng; 

BẢN KÊ KHAI 

 THAM KHẢO 

mailto:lvlytclvithanh@gmail.com
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- Nơi ở hiện nay: Ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị 

Thủy, tỉnh Hậu Giang 

Mẹ đẻ Mai Thị 01/7/1965 

- Quê quán: Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh 

Hậu Giang; 

- Nghề nghiệp: Làm ruộng; 

- Nơi ở hiện nay: Ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị 

Thủy, tỉnh Hậu Giang 

Chồng Lê A 04/4/1995 

- Quê quán: Xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh 

Trà Vinh; 

- Nghề nghiệp: Công chức; 

- Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác: Chuyên 

viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư 

pháp tỉnh A; 

- Nơi ở hiện nay: Số 115 Lê Hồng Phong, khu vực 

4, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

- Thành viên tổ chức chính trị - xã hội: Là đoàn 

viên công đoàn, kết nạp ngày 28/6/2020, hiện đang 

sinh hoạt tại Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh A 

Con đẻ Lê Thành Luân 17/8/2023 

- Quê quán: Xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu 

Giang; 

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ và phụ thuộc vào gia đình; 

- Nơi ở hiện nay: Số 115 Lê Hồng Phong, khu vực 

4, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

Anh ruột Lê Văn Thảo 03/02/1991 

- Quê quán: Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh 

Hậu Giang; 

- Nghề nghiệp: Công nhân Công ty Cổ phần May 

Nhà Lá (thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang); 

- Nơi ở hiện nay: Ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị 

Thủy, tỉnh Hậu Giang 

Em ruột Lê Thị Lụa 01/01/1999 Đã mất 

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
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Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp 

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ 

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ 

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi theo 

bảng điểm) 

Ngành 

đào tạo 

Hình 

thức 

đào tạo 

Xếp loại 

bằng, 

chứng chỉ 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
10/02/2015 

Đại học 

(Cử nhân) 
1026278 Luật Tư pháp Luật 

Chính 

quy 
Giỏi 

Trường Đại học 

Luật Hà Nội 
24/12/2020 Thạc sĩ HLU00678 Luật Kinh tế 

Luật 

Kinh tế 

Chính 

quy 
 

Trường Đại học 

Xây dựng 

Miền Tây 

22/5/2020 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản 

002213   
Bồi 

dưỡng 
 

Trường Đại học 

Trà Vinh 
22/4/2024 

Chứng chỉ 

Tiếng 

Anh bậc 

3/6 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

dùng cho 

Việt Nam 

E000889   
Bồi 

dưỡng 
 

Trường Đại học 

Bạc Liêu 
17/6/2024 

Chứng chỉ 

Bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ 

sư phạm 

dành cho 

giảng 

viên đại 

học và 

cao đẳng 

G000176   
Bồi 

dưỡng 
Giỏi 
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IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có) 

Từ ngày, tháng, năm đến 

ngày, tháng, năm 
Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác 

01/10/2016 - 30/9/2020 
 Nhân viên, Văn phòng công chứng Nguyễn Văn A (Quận Ninh 

Kiều, Thành phố Cần Thơ) 

 Từ ngày 01/10/2020 đến nay Chuyên viên, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh A  

V. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Nguyện vọng 1: 

- Vị trí việc làm dự tuyển (1):  Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Giảng viên Luật) 

- Đơn vị (2): Trường Cao đẳng Luật miền Nam 

2. Nguyện vọng 2 (Nếu thông báo tuyển dụng không có các vị trí việc làm được đăng ký 02 

nguyện vọng thì thí sinh không điền phần này):  

- Vị trí việc làm dự tuyển (1):……………………………………………………………….. 

- Đơn vị (2): ………………………………………………………………………………… 

3. Đăng ký dự thi môn ngoại ngữ (Đối với các vị trí việc làm tại thông báo tuyển dụng 

không yêu cầu ngoại ngữ thì thí sinh không điền phần này): 

3.1. Đăng ký dự thi ngoại ngữ (5): Tiếng Anh                    

Ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí việc làm: Không 

3.2. Miễn thi ngoại ngữ do (nếu có): Có Chứng chỉ ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt trình độ bậc 

3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Trà Vinh cấp 

ngày 22/4/2024 

4. Đối tượng ưu tiên (nếu có): Không có. 

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp trong Phiếu 

đăng ký dự tuyển này và cam kết hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định sau khi nhận được 

thông báo trúng tuyển./.  
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